
Stt Mã SV Ngày sinh Phái Lớp Giáo viên hướng dẫn

1 63135638 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 2003/6/7 Nữ 63.KT-1 Võ Thị Thùy Trang

2 63133540 Nguyễn Ngọc Châu 2003/11/22 Nữ 63.KT-2 Võ Thị Thùy Trang

3 63135733 Lê Thị Tình 2003/1/2 Nữ 63.KT-1 Võ Thị Thùy Trang

4 63131338 Nguyễn Thị Kim Thoa 2003/1/4 Nữ 63.KT-2 Võ Thị Thùy Trang

5 63130834 Phan Thị Kim Ngân 2003/11/12 Nữ 63.KT-2 Phan Hồng Nhung

6 63136209 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2003/6/21 Nữ 63.KT-2 Phan Hồng Nhung

7 63130638 Đỗ Hùng Khánh Linh 2003/3/4 Nữ 63.KT-2 Phan Hồng Nhung

8 63132725 Phan Thị Thu Trang 2003/12/12 Nữ 63.KT-1 Phan Hồng Nhung

9 63130940 Nguyễn Lê Yến Nhi 2003/12/20 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Văn Hương

10 63134806 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2003/1/3 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Văn Hương

11 63131369 Nguyễn Ngọc Anh Thư 2003/9/5 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Văn Hương

12 63130451 Nguyễn Thị Thu Hoài 2003/8/18 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Văn Hương

13 63130851 Phan Ngọc Bảo Nghi 2003/10/27 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Thùy Trang

14 63132914 Hoàng Thị Hồng Ngọc 2003/10/30 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Thùy Trang

15 63131129 Đặng Hoài Mỹ Quyên 2003/9/16 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Thùy Trang

16 63134559 Lê Thị Mai Ly 2003/3/2 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Thùy Trang

17 63131111 Trần Thị Minh Quí 2003/9/17 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thi Lan Phương

18 63132605 Trần Thị Kim Thảo 2003/7/15 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thi Lan Phương

19 63133172 Nguyễn Thị Diễm Hoàng 2003/11/3 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thi Lan Phương

20 63130452 Nguyễn Thị Thu Hoài 2003/10/27 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Kim Anh

21 63135505 Trần Anh Thi 2003/7/27 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Kim Anh

22 63134175 Trần Thị Xuân Hương 2003/10/13 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Kim Anh

23 63131145 Trần Thị Bích Quyên 2003/10/28 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Kim Anh

24 63135966 Nguyễn Thị Thanh Tú 2003/11/2 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Kim Anh

25 63130361 Phan Thị Mai Hân 2003/2/12 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Hồng Nhung

26 63130705 Nguyễn Phương Ly 2003/1/26 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Hồng Nhung

27 63135840 Trần Thị Mỹ Trang 2003/11/1 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Hồng Nhung

28 63130272 Nguyễn Vũ Duy 2003/6/23 Nam 63.KT-1 Nguyễn Thị Cẩm Tú

29 63131446 Phạm Thị Kim Tiền 2003/4/11 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Cẩm Tú

30 63130421 Ngô Thị Kim Hiền 2003/2/27 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Cẩm Tú

31 63132653 Lê Thị Mỹ Thuận 2003/3/16 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Cẩm Tú

32 63132956 Phạm Thị Minh Huyền 2003/5/27 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Cẩm Tú

33 63132392 Ngũ Hoài Nhi 2003/1/1 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Bảo Ngọc

34 63132718 Lưu Thị Thu Trang 2003/3/1 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Bảo Ngọc

35 63131959 Trần Phương Dung 2003/1/1 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Thị Bảo Ngọc

36 63132044 Nguyễn Thị Châu Hiệp 2003/2/24 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Thị Bảo Ngọc

37 63134835 Dương Thị Mỹ Nguyên 2003/8/20 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Bích Hương Thảo

38 63131076 Lê Thị Phương 2003/11/5 Nữ 63.KT-1 Nguyễn Bích Hương Thảo

39 63132599 Phạm Huỳnh Thanh Thảo 2003/5/11 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Bích Hương Thảo

40 63131367 Nguyễn Minh Thư 2003/11/2 Nữ 63.KT-2 Nguyễn Bích Hương Thảo

41 63132795 Trần Nguyễn Thanh Tuyền 2003/2/24 Nữ 63.KT-2 Lê Thị Thanh Huệ

42 63130107 Nguyễn Hoàng Phương Bình 2003/12/25 Nữ 63.KT-2 Lê Thị Thanh Huệ

43 63134036 Huỳnh Thị Hoa 2003/9/12 Nữ 63.KT-1 Lê Thị Thanh Huệ

44 63132528 Trần Thái Quỳnh 2003/7/9 Nữ 63.KT-1 Lê Thị Thanh Huệ
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45 63130839 Trương Thị Phương Ngân 2003/5/16 Nữ 63.KT-1 Huỳnh Thị Thanh Thúy

46 63131083 Phạm Thị Hồng Phương 2003/2/10 Nữ 63.KT-1 Huỳnh Thị Thanh Thúy

47 63130776 Trần Lê Thảo My 2003/9/17 Nữ 63.KT-1 Đặng Thị Tâm Ngọc

48 63131645 Trần Hồ Kim Tuyền 2003/8/10 Nữ 63.KT-1 Đặng Thị Tâm Ngọc

49 63135566 Võ Nguyễn Hương Thoa 2003/9/8 Nữ 63.KT-2 Bùi Thi Thu Hà

50 63135389 Dương Thị Tầm 2003/5/12 Nữ 63.KT-1 Bùi Thi Thu Hà

51 63135159 Nguyễn Thị Thanh Phương 2003/8/31 Nữ 63.KT-2 Bùi Thi Thu Hà

52 63132186 Phạm Thị Thanh Kiều 2003/3/13 Nữ 63.KT-1 Bùi Thi Thu Hà


